
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 

PHÒNG TƯ PHÁP 

 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

          

TÀI LIỆU GIỚI THIỆU MỘT SỐ ĐIỂM MỚI NỔI BẬT 

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ 

                                        

 

Ngày 16/6/2022, Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ 3 đã thông qua Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ (Luật số 07/2022/QH15). Luật có hiệu lực 

thi hành kể từ ngày 01/11/2023, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 

Điều này (Quy định về bảo hộ nhãn hiệu là dấu hiệu âm thanh có hiệu lực thi hành 

từ ngày 14 tháng 01 năm 2022 và Quy định về bảo hộ dữ liệu thử nghiệm dùng cho 

nông hóa phẩm có hiệu lực thi hành từ ngày 14 tháng 01 năm 2024). Một số điểm 

mới cụ thể như sau: 

1. Sửa đổi, bổ sung một số thuật ngữ trong Luật Sở hữu trí tuệ 

Theo Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2022, đã thay đổi một số từ ngữ sau đây: 

- Tác phẩm phái sinh là tác phẩm được sáng tạo trên cơ sở một hoặc nhiều tác 

phẩm đã có thông qua việc dịch từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác, phóng tác, 

biên soạn, chú giải, tuyển chọn, cải biên, chuyển thể nhạc và các chuyển thể khác. 

(Hiện hành, tác phẩm phái sinh là tác phẩm dịch từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ 

khác, tác phẩm phóng tác, cải biên, chuyển thể, biên soạn, chú giải, tuyển chọn) 

- Tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình đã công bố là tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình đã 

được phát hành với sự đồng ý của chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên 

quan để phổ biến đến công chúng bản sao dưới bất kỳ hình thức nào với số lượng 

hợp lý. 

(So với hiện hành, thay bổ sung cụm từ hình thức của bản sao là bất kỳ hình thức 

nào) 

- Sao chép là việc tạo ra bản sao của toàn bộ hoặc một phần tác phẩm hoặc bản ghi 

âm, ghi hình bằng bất kỳ phương tiện hay hình thức nào. 

(So với hiện hành, không còn quy định một hay nhiều bản sao, thay vào đó bổ sung 

quy định đối với việc tạo ra toàn bộ hoặc một phần tác phẩm; không còn quy định 

cụ thể bao gồm hình thức điện tử) 

- Tiền bản quyền là khoản tiền trả cho việc sáng tạo hoặc chuyển giao quyền tác 

giả, quyền liên quan đối với tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, 

chương trình phát sóng, bao gồm cả tiền nhuận bút, tiền thù lao. (Điểm mới) 

- Biện pháp công nghệ bảo vệ quyền là biện pháp sử dụng bất kỳ kỹ thuật, công 

nghệ, thiết bị hoặc linh kiện nào trong quá trình hoạt động bình thường có chức 

năng chính nhằm bảo vệ quyền tác giả, quyền liên quan đối với hành vi được thực 
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hiện mà không được sự cho phép của chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền 

liên quan. (Điểm mới) 

- Biện pháp công nghệ hữu hiệu là biện pháp công nghệ bảo vệ quyền mà chủ thể 

quyền tác giả, quyền liên quan kiểm soát việc sử dụng tác phẩm, cuộc biểu diễn, 

bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình 

được mã hóa thông qua các ứng dụng kiểm soát truy cập, quy trình bảo vệ hoặc cơ 

chế kiểm soát sao chép. (Điểm mới) 

- Thông tin quản lý quyền là thông tin xác định về tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản 

ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được 

mã hóa; về tác giả, người biểu diễn, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền 

liên quan và các điều kiện khai thác, sử dụng; số hiệu, mã số thể hiện các thông tin 

nêu trên. Thông tin quản lý quyền phải gắn liền với bản sao hoặc xuất hiện đồng 

thời với tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng khi 

tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng được truyền 

đến công chúng. (Điểm mới) 

- Truyền đạt đến công chúng là việc truyền đến công chúng tác phẩm; âm thanh, 

hình ảnh của cuộc biểu diễn; âm thanh, hình ảnh hoặc sự tái hiện của âm thanh, 

hình ảnh được định hình trong bản ghi âm, ghi hình bằng bất kỳ phương tiện nào 

ngoài phát sóng. (Điểm mới) 

- Sáng chế mật là sáng chế được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xác định là bí mật 

nhà nước theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước. (Điểm mới) 

- Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm hoặc bộ phận để lắp 

ráp thành sản phẩm phức hợp, được thể hiện bằng hình khối, đường nét, màu sắc 

hoặc sự kết hợp những yếu tố này và nhìn thấy được trong quá trình khai thác công 

dụng của sản phẩm hoặc sản phẩm phức hợp. 

(Hiện hành, kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm được thể 

hiện bằng hình khối, đường nét, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố này) 

- Nhãn hiệu nổi tiếng là nhãn hiệu được bộ phận công chúng có liên quan biết đến 

rộng rãi trên lãnh thổ Việt Nam.”; 

(So với hiện hành, thay “người tiêu dùng” bằng “bộ phận công chúng có liên 

quan”) 

- Chỉ dẫn địa lý đồng âm là các chỉ dẫn địa lý có cách phát âm hoặc cách viết trùng 

nhau. (Điểm mới) 

2. Bổ sung nội dung về tác giả, đồng tác giả 

Tại Điều 12a Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi bởi Luật Sở hữu trí tuệ sửa 

đổi 2022 quy định tác giả, đồng tác giả như sau:  

- Tác giả là người trực tiếp sáng tạo tác phẩm.  

(So với Nghị định 22/2018/NĐ-CP, quy định không còn quy định tác giả là người 

tạo ra một phần hoặc toàn bộ tác phẩm; không còn quy định rõ tác phẩm là tác 

phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học) 
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Trường hợp có từ hai người trở lên cùng trực tiếp sáng tạo tác phẩm với chủ ý là sự 

đóng góp của họ được kết hợp thành một tổng thể hoàn chỉnh thì những người đó là 

các đồng tác giả. 

(So với hiện hành tại Nghị định 22/2018/NĐ-CP, quy định đồng tác giả là những 

tác giả cùng trực tiếp sáng tạo ra một phần hoặc toàn bộ tác phẩm văn học, nghệ 

thuật và khoa học) 

- Người hỗ trợ, góp ý kiến hoặc cung cấp tư liệu cho người khác sáng tạo tác phẩm 

không phải là tác giả, đồng tác giả. 

- Việc thực hiện quyền nhân thân và quyền tài sản đối với tác phẩm có đồng tác giả 

phải có sự thỏa thuận của các đồng tác giả, trừ trường hợp tác phẩm có phần riêng 

biệt có thể tách ra sử dụng độc lập mà không làm phương hại đến phần của các 

đồng tác giả khác hoặc luật khác có quy định khác. (Điểm mới). 

3. Bổ sung quyền nhân thân của tác giả 

Tại Điều 19 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi bởi Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 

2022 quy định quyền nhân thân của tác giả như sau: 

Cụ thể, quyền nhân thân của tác giả bao gồm: 

- Đặt tên cho tác phẩm. 

Tác giả có quyền chuyển quyền sử dụng quyền đặt tên tác phẩm cho tổ chức, cá 

nhân nhận chuyển giao quyền tài sản quy định tại khoản 1 Điều 20 Luật Sở hữu trí 

tuệ 2005; (Điểm mới) 

- Đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; 

Được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng; 

- Công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm; 

- Bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm không cho người khác xuyên tạc; 

Không cho người khác sửa đổi, cắt xén tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây 

phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả. 

4. Bổ sung các trường hợp ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả 

Tại Điều 25 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi bởi Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 

2022 quy định các trường hợp ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả như sau: 

- Các trường hợp sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép, không phải trả 

tiền bản quyền nhưng phải thông tin về tên tác giả và nguồn gốc, xuất xứ của tác 

phẩm bao gồm: 

+ Tự sao chép một bản để nghiên cứu khoa học, học tập của cá nhân và không 

nhằm mục đích thương mại. Quy định này không áp dụng trong trường hợp sao 

chép bằng thiết bị sao chép; 

(So với hiện hành, bổ sung trường hợp dùng cho học tập; bổ sung yêu cầu các 

trường trên phải không nhằm mục đích thương mại; bổ sung trường hợp loại trừ) 

+ Sao chép hợp lý một phần tác phẩm bằng thiết bị sao chép để nghiên cứu khoa 

học, học tập của cá nhân và không nhằm mục đích thương mại; (Điểm mới) 
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+ Sử dụng hợp lý tác phẩm để minh họa trong bài giảng, ấn phẩm, cuộc biểu diễn, 

bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng nhằm mục đích giảng dạy. Việc sử 

dụng này có thể bao gồm việc cung cấp trong mạng máy tính nội bộ với điều kiện 

phải có các biện pháp kỹ thuật để bảo đảm chỉ người học và người dạy trong buổi 

học đó có thể tiếp cận tác phẩm này; 

+ Sử dụng tác phẩm trong hoạt động công vụ của cơ quan nhà nước; (Điểm mới) 

+ Trích dẫn hợp lý tác phẩm mà không làm sai ý tác giả để bình luận, giới thiệu 

hoặc minh họa trong tác phẩm của mình;  

Để viết báo, sử dụng trong ấn phẩm định kỳ, trong chương trình phát sóng, phim tài 

liệu; 

+ Sử dụng tác phẩm trong hoạt động thư viện không nhằm mục đích thương mại, 

bao gồm: 

Sao chép tác phẩm lưu trữ trong thư viện để bảo quản, với điều kiện bản sao này 

phải được đánh dấu là bản sao lưu trữ và giới hạn đối tượng tiếp cận theo quy định 

của pháp luật về thư viện, lưu trữ;  

Sao chép hợp lý một phần tác phẩm bằng thiết bị sao chép cho người khác phục vụ 

nghiên cứu, học tập; 

Sao chép hoặc truyền tác phẩm được lưu giữ để sử dụng liên thông thư viện thông 

qua mạng máy tính, với điều kiện: 

Số lượng người đọc tại cùng một thời điểm không vượt quá số lượng bản sao của 

tác phẩm do các thư viện nói trên nắm giữ, trừ trường hợp được chủ sở hữu quyền 

cho phép và không áp dụng trong trường hợp tác phẩm đã được cung cấp trên thị 

trường dưới dạng kỹ thuật số; 

(Bổ sung quy định đối với số lượng người đọc tại cùng một thời điểm) 

+ Biểu diễn tác phẩm sân khấu, âm nhạc, múa và các loại hình biểu diễn nghệ thuật 

khác trong các buổi sinh hoạt văn hóa, hoạt động tuyên truyền cổ động không nhằm 

mục đích thương mại; 

+ Chụp ảnh, truyền hình tác phẩm mỹ thuật, kiến trúc, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng 

dụng được trưng bày tại nơi công cộng nhằm giới thiệu hình ảnh của tác phẩm đó, 

không nhằm mục đích thương mại; 

+ Nhập khẩu bản sao tác phẩm của người khác để sử dụng cá nhân, không nhằm 

mục đích thương mại; 

+ Sao chép bằng cách đăng tải lại trên báo, ấn phẩm định kỳ, phát sóng hoặc các 

hình thức truyền thông khác tới công chúng bài giảng, bài phát biểu, bài nói khác 

được trình bày trước công chúng trong phạm vi phù hợp với mục đích thông tin 

thời sự, trừ trường hợp tác giả tuyên bố giữ bản quyền; (Điểm mới) 

+ Chụp ảnh, ghi âm, ghi hình, phát sóng sự kiện nhằm mục đích đưa tin thời sự, 

trong đó có sử dụng tác phẩm được nghe thấy, nhìn thấy trong sự kiện đó; 

(So với hiện hành, bổ sung hành vi chụp ảnh) 
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+ Người khuyết tật nhìn, người khuyết tật không có khả năng đọc chữ in và người 

khuyết tật khác không có khả năng tiếp cận tác phẩm để đọc theo cách thông 

thường (sau đây gọi là người khuyết tật), người nuôi dưỡng, chăm sóc cho người 

khuyết tật, tổ chức đáp ứng điều kiện theo quy định của Chính phủ sử dụng tác 

phẩm theo quy định tại Điều 25a của Luật Sở hữu trí tuệ 2005. 

- Việc sử dụng tác phẩm quy định tại khoản 1 Điều này không được mâu thuẫn với 

việc khai thác bình thường tác phẩm và không gây thiệt hại một cách bất hợp lý đến 

lợi ích hợp pháp của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả. 

- Việc sao chép quy định tại khoản 1 Điều này không áp dụng đối với tác phẩm 

kiến trúc, tác phẩm mỹ thuật, chương trình máy tính; việc làm tuyển tập, hợp tuyển 

các tác phẩm. 

5. Thay đổi trong hồ sơ đăng ký quyền tác giả, đăng ký quyền liên quan 

Căn cứ khoản 2 Điều 50 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi bởi Luật Sở hữu trí 

tuệ sửa đổi 2022 quy định về hồ sơ đăng ký quyền tác giả, đăng ký quyền liên quan 

như sau: 

- Tờ khai đăng ký quyền tác giả, đăng ký quyền liên quan. 

+ Tờ khai phải được làm bằng tiếng Việt có đầy đủ thông tin về người nộp hồ sơ, 

tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả hoặc chủ sở hữu quyền liên quan; 

+ Thời gian hoàn thành; (Điểm mới) 

+ Tóm tắt nội dung tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình hoặc chương 

trình phát sóng;  

+ Tên tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, tác phẩm được sử dụng làm tác phẩm phái 

sinh nếu tác phẩm đăng ký là tác phẩm phái sinh;  

+ Thời gian, địa điểm, hình thức công bố;  

+ Thông tin về cấp lại, cấp đổi (nếu có), cam đoan về trách nhiệm đối với các thông 

tin ghi trong tờ khai.  

(So với hiện hành, thêm thông tin về cấp lại, cấp đổi) 

+ Tờ khai do chính tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan 

ký tên hoặc điểm chỉ, trừ trường hợp không có khả năng về thể chất để ký tên hoặc 

điểm chỉ. (Điểm mới) 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định mẫu tờ khai đăng ký quyền 

tác giả, đăng ký quyền liên quan; 

- Hai bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả hoặc hai bản sao bản định hình đối 

tượng đăng ký quyền liên quan; 

- Giấy ủy quyền, nếu người nộp hồ sơ đăng ký quyền tác giả, đăng ký quyền liên 

quan là người được ủy quyền; 

- Tài liệu chứng minh là chủ sở hữu quyền do tự sáng tạo hoặc do giao nhiệm vụ 

sáng tạo, giao kết hợp đồng sáng tạo, được thừa kế, được chuyển giao quyền; 

- Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/So-huu-tri-tue/Luat-So-huu-tri-tue-2005-50-2005-QH11-7022.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/So-huu-tri-tue/Luat-So-huu-tri-tue-sua-doi-2022-458435.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/So-huu-tri-tue/Luat-So-huu-tri-tue-sua-doi-2022-458435.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/So-huu-tri-tue/Luat-So-huu-tri-tue-sua-doi-2022-458435.aspx
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- Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả, quyền liên quan 

thuộc sở hữu chung. 

6. Bổ sung hình thức nộp hồ sơ đăng ký quyền tác giả 

Căn cứ khoản 1 Điều 50 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi bởi Luật Sở hữu trí 

tuệ sửa đổi 2022 quy định về hồ sơ đăng ký quyền tác giả, đăng ký quyền liên quan 

như sau: 

Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan có thể trực tiếp hoặc 

ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp hồ sơ đăng ký quyền tác giả, đăng ký 

quyền liên quan theo cách thức trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính hoặc qua Cổng 

dịch vụ công trực tuyến cho cơ quan quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên 

quan. 

(So với hiện hành, bổ sung hình thức nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công trực tuyến 

hoặc dịch vụ bưu chính) 

7. Bổ sung quyền đăng ký là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ sử dụng ngân sách nhà nước 

Tại Điều 86a Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi bởi Luật Sở hữu trí tuệ sửa 

đổi 2022 về quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí là kết 

quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước như sau: 

- Đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí là kết quả của nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ sử dụng toàn bộ ngân sách nhà nước, quyền đăng ký sáng 

chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí được giao cho tổ chức chủ trì một cách 

tự động và không bồi hoàn, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 86a Luật Sở 

hữu trí tuệ 2005. 

- Đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí là kết quả của nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ được đầu tư bằng nhiều nguồn vốn, trong đó có một phần 

ngân sách nhà nước, phần quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế 

bố trí tương ứng với tỷ lệ phần ngân sách nhà nước được giao cho tổ chức chủ trì 

một cách tự động và không bồi hoàn, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 86a 

Luật Sở hữu trí tuệ 2005. 

- Quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí là kết quả của 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc lĩnh vực quốc phòng và an ninh quốc gia 

được thực hiện như sau: 

+ Trường hợp nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng toàn bộ ngân sách nhà 

nước, quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí thuộc về Nhà 

nước; 

+ Trường hợp nhiệm vụ khoa học và công nghệ được đầu tư bằng nhiều nguồn vốn, 

trong đó có một phần ngân sách nhà nước, phần quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng 

công nghiệp, thiết kế bố trí tương ứng với tỷ lệ phần ngân sách nhà nước thuộc về 

Nhà nước; 

+ Đại diện chủ sở hữu nhà nước thực hiện quyền đăng ký quy định nêu trên./. 
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